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CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN 
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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
 

             Hà Nội, ngày      tháng     năm    

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm  

phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

 

CỤC TRƯỞNG  

CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

 Xét hồ sơ đăng ký kèm theo Đơn đăng ký chỉ định số 43.2023/TSL ngày 

20/9/2023; Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 29/9/2023 và Báo cáo kết 

quả thực hiện khắc phục điều không phù hợp ngày 12/10/2023, 8/11/2023 và 

21/11/2023 của Trung tâm kiểm nghiệm TSL-Chi nhánh Công ty TNHH Khoa 

học TSL; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giám sát và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nước, cụ thể như sau: 

 - Tên cơ sở: Trung tâm kiểm nghiệm TSL-Chi nhánh Công ty TNHH 

Khoa học TSL  

 - Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 031/2020/BNN-KNTP; 

 - Địa chỉ phòng thử nghiệm: 592A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Danh mục phép thử được chỉ định: Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ba (03) năm kể từ ngày ký.  



Điều 3. Trung tâm kiểm nghiệm TSL-Chi nhánh Công ty TNHH Khoa 

học TSL có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà 

nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền.  

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục (để biết); 

- Lưu VT, GSĐG. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 



DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ – CCPT  ngày      / 11 /2023 của  

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường ) 
 

TT Tên chỉ tiêu Phạm vi áp dụng 

Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp 

thử 

Giới hạn phát 

hiện (LOD), giới 

hạn định lượng 

(LOD)  

1  

Xác định dư lượng 

thuốc BVTV. Phương 

pháp GC-MS/MS.  

(Danh mục các hoạt 

chất tại Phụ lục 1)  

Nông sản, thủy sản, 

sữa tươi nguyên liệu 

TS-KT-SK-

14:2020 

LOD=0,003 mg/kg 

(mỗi chất) 

LOQ=0,01 mg/kg 

(mỗi chất) 

2  

Xác định dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật. 

Phương pháp LC- 

MS/MS.  

(Danh mục các hoạt 

chất tại Phụ lục 5 trừ 
Chlorantraniliprole) 

 

Nông sản, thủy sản, 

sữa tươi nguyên liệu; 

Chlorantraniliprole: 

chỉ định trên nền 

mẫu nông sản 

TS-KT-SK-

09:2020 

LOD=0,003 mg/kg 

(mỗi chất) 

LOQ=0,01 mg/kg 

(mỗi chất) 

3  

Xác định dư lượng 

nhóm Sulfonamides. 

Phương pháp 

LC/MS/MS.  

(Danh mục các hoạt 

chất tại Phụ lục 2) 

Thủy sản, sản phẩm 

thủy sản, thịt và sản 

phẩm thịt  

TS-KT-SK-

11:2020 

LOD=0,15 µg/kg 

(mỗi chất) 

LOQ=0,5 µg/kg 

(mỗi chất) 

4  

Xác định dư lượng 

nhóm 

Nitroimidazole. Phương 

pháp LC/MS/MS/  

Danh mục hoạt chất: 

1. Dimetridazole; 

2. Metronidazole; 

3. Ronidazole, 

4. Tinidazole; 

5. Ipronidazole; 

6. 2-Hydroxymethyl-1- 

Methyl-5- 

Nitroimidazole. 

7. Ipronidazolehydroxy 

(IPZOH) 

8. Metronidazole-

hydroxy 

(MNZOH 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản, thịt 

và sản phẩm thịt, 

trứng  

TS-KT-SK-

87:2020 

LOD=0,07 µg/kg 

(mỗi chất)  

LOQ=0,2 µg/kg 

(mỗi chất) 

5  

Xác định hàm lượng 

kháng sinh nhóm 

Tetracycline 

(Tetracycline, 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản, thịt 

và sản phẩm thịt  

TS-KT-SK-

08:2019 (Ref. 

AOAC 995.09) 

LOD=0,5 µg/kg 

(mỗi chất)  

LOQ=2,0 µg/kg 

(mỗi chất) 



TT Tên chỉ tiêu Phạm vi áp dụng 
Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Chlortetracycline, 

Oxytetracycline, 

Doxycycline). Phương 

pháp UHPLC- MS/MS  

6  

Xác định hàm lượng 

Salbutamol, 

Clenbuterol, 

Ractopamine. Phương 

pháp UHPLC-MS/MS  

Thịt và sản phẩm từ 

thịt 

TS-KT-SK-

21:2019 (Ref. 

TCVN 

11294:2016) 

LOD=0,02 µg/kg 

(mỗi chất) 

LOQ=0,06 µg/kg 

(mỗi chất) 

7  

Xác định hàm lượng 

Aflatoxin B1, B2, G1 

và G2. Phương pháp 

HPLC-RF  

Nông sản, sản phẩm 

thủy sản, trứng 

TS-KT-SK-

38:2019 (Ref. 

TCVN 

10638:2014) 

LOD=0,08 μg/kg, 

LOQ=0,25 μg/kg 

8  

Xác định hàm lượng 

Fumonisins. Phương 

pháp UPLC-MS/MS  

Nông sản 

TS-KT-SK-

46:2018 (Ref. 

TCVN 8162:2009, 

AOAC 2001.04 

LOD=1 μg/kg 

LOQ=3 μkg 

9  

Xác định hàm lượng 

Deoxinivalenol. Phương 

pháp HPLC-SPD  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT-SK-

45:2018 (Ref. 

AOAC 986.17) 

LOD=21 µg/kg 

LOQ=70 µg/kg 

10  

Xác định hàm lượng 

Zearalenone. Phương 

pháp HPLC-RF  

Sản phẩm thủy sản, 

sản phẩm thịt, nông 

sản 

TS-KT-SK-

42:2018 (Ref. BS 

EN 15792:2009) 

LOD=5 µg/kg 

LOQ=15 µg/kg 

11  

Xác định hàm lượng 

Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate. 

Phương pháp HPLC-

PDA  

Sản phẩm thủy sản, 

sản phẩm thịt, nông 

sản 

TS-KT-SK-

26:2018 (Ref. 

TCVN 

8122:2009) 

LOD=6 mg/kg 

LOQ=20 mg/kg 

12  

Xác định hàm lượng 

các chất tạo màu. 

Phương pháp 

HPLCPDA  

1. Tartrazine 

2. 4,4’-

diaminoazobenzen 

3. Orange 2 

4. Sunset yellow 

5. Allura Red 

6. Brilliant blue 

7. Amaranth 

8. Carmoisine 

9. Ponceau 4R 

10. Indigo carmine 

11. Quinoline yellow 

  12. Fast green 

Nông sản, sản phẩm 

thịt, sản phẩm trứng 

TS-KT-SK-

29:2019 

LOD=6 mg/kg(mỗi 

chất); 

LOQ=20 

mg/kg(mỗi chất) 

13  

Xác định hàm lượng các 

chất chuyển hóa của 

Nitrofuran (AOZ, 

AMOZ, AHD, SEM). 

Phương pháp UHPLC 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

TS-KT-SK-

20:2019 

Mỗi chất:   

LOQ=0,1 µg/kg 

LOD=0,03 µg/kg 



TT Tên chỉ tiêu Phạm vi áp dụng 
Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

MS/MS  

14  

Xác định dư lượng 

Trifluralin, 

Chlorpyrifos, Fipronil. 

Phương pháp GC-

MS/MS  

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

TS-KT-SK-

03:2020 

1/ Trifluraline: 

LOD=0,15µg/kg 

LOQ=0,5 µg/kg 

2/ Chlorpyrifos: 

LOD=0,15µg/kg 

LOQ=0,5 µg/kg 

3/ Fipronil:  

LOD=1 µg/kg; 

LOQ=3 µg/kg 

15  

Xác định dư lượng 

Chloramphenicol 

(CAP), 

Florfenicol (FF) 

Phương pháp 

LC/MS/MS  

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

TS-KT-SK-

16:2020 

Chloramphenicol 

(CAP), Florfenicol 

(FF): 

LOD=0,02 µg/kg; 

LOQ=0,06 µg/kg 

 

16  

Xác định dư lượng 

nhóm 

Fluoroquinolones  

(Danh mục hoạt chất tại 

Phụ lục 3)  

Thịt và sản phẩm 

thịt, thủy sản và sản 

phẩm thủy sản, trứng 

TS-KT-SK-

19:2020 

Mỗi chất:  

LOQ=0,5 µg/kg 

LOD=0,15 µg/kg  

17  

Xác định hàm lượng 

Ochratoxin A. Phương 

pháp UHPLC-RF  

Sản phẩm thủy sản, 

sản phẩm thịt, nông 

sản 

TS-KT-SK-

41:2018 

(Ref. EUR 23657/ 

EN– 2009) 

LOQ=1 µg/kg 

LOD=0,3 µg/kg 

18  

Xác định dư lượng 

Malachite greens. 

Phương pháp 

LC/MS/MS/  

Danh mục các hoạt 

chất: 

1. Malachite green 

(MG), 

2. Leucomalachite green 

(LMG), 

3. Crystal violet (CV), 

4. Leucocrystal violet 

(LCV). 

Thịt và sản 

phẩm thịt, Thủy 

sản và sản 

phẩm thủy sản 

TS-KT-SK-

17:2020 

Mỗi chất:  

LOQ=0,1 µg/kg 

LOD=0,02 µg/kg 

19  

Xác định hàm lượng 

Cholesterol. Phương 

pháp GC- FID  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT-SK-

67:2020 

LOQ=30 mg/kg 

LOD=10 mg/kg 

20  

Xác định hàm lượng 

acid béo. Phương pháp 

GC-FID (Danh mục 

acid béo tại Phụ lục 4)  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT-SK-

13:2020 

 

LOQ=0,0045 

g/100g 

LOD=0,0015 

g/100g 

21  
Xác định hàm lượng 

muối NaCl  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT-HCB-

009:2018 

LOD=0,01 % 

LOQ=0,03 % 

22  
Xác định Nito tổng số 

và tính hàm lượng 

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

TS-KT-HCB-

001:2018 

LOD = 0,1% 

LOQ=0,3 % 



TT Tên chỉ tiêu Phạm vi áp dụng 
Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

protein thô. Phương 

pháp Kjeldahl  

Bộ NN&PTNT) 

23  

Xác định hàm lượng 

béo. Phương pháp chiết 

Soxhlet  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT-HCB-

002:2018 

LOD = 0,1% 

LOQ=0,3 % 

24  
Xác định hàm lượng tro 

tổng  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT-HCB-

006:2018 

LOD = 0,21% 

LOQ=0,62 % 

25  
Xác định hàm lượng tro 

không tan trong HCl.  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT-HCB-

007:2018   

(Ref. AOAC 

920.46) 

LOD = 0,07 g/kg 

LOQ=0,22 g/kg 

26  

Xác định độ ẩm và hàm 

lượng chất bay hơi 

khác.  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT-HCB-

005:2018 
LOD=0,043% 

LOQ=0,13% 

27  
Xác định hàm lượng 

carbohydrate.  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT- HCB-

004:2020 
- 

28  

Xác định hàm lượng 

Asen (As), Cadimi (Cd), 

Thủy ngân (Hg), Chì 

(Pb). Phương pháp ICP-

MS.  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT-QP-

27:2021 

Mỗi chất  

LOD = 0,003 

mg/kg 

LOQ = 0,01 mg/kg 

29  

Xác định hàm lượng 

kim loại Bo (B), 

antimon (Sb), selen 

(Se), thiếc (Sn) trong 

thực phẩm. Phương 

pháp ICP-MS  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT-QP-

29:2022 

Mỗi chất  

LOD=0,03 mg/kg 

 LOQ=0,1 mg/kg 

30  

Xác định hàm lượng Ca, 

Na, Mg, K, Fe, Zn, Cu, 

Mn, Co, Al, Ni, Cr - 

Phương pháp ICP-OES  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TS-KT-QP-

01:2018 (Ref. 

TCVN 9588:2013; 

AOAC999.11) 

Mỗi chất  

LOD=30 µg/kg 

LOQ=100 µg/kg  

31  
Định lượng Coliforms. 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TCVN 6848:2007 

(ISO 4832:2006) 
10 CFU/g 

1 CFU/mL 

32  

Định lượng nấm men và 

nấm mốc. Kỹ thuật đếm 

khuẩn lạc trong các sản 

phẩm có hoạt độ nước 

nhỏ hơn hoặc bằng 0,95  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TCVN 8275-

2:2010 

(ISO 21527-

2:2008) 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

33  

Định lượng Clostridium 

perfringens trên đĩa 

thạch. Kỹ thuật đếm 

khuẩn lạc  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TCVN 4991:2005 

(ISO 7937:2004) 
10 CFU/g 

1 CFU/mL 

34  

Định lượng 

Enterobacteriaceae. Kỹ 

thuật đếm khuẩn lạc  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

ISO 21528-2:2017 10 CFU/g 

1 CFU/mL 

35  
Định lượng Escherichia 

coli dương tính ß-

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

TCVN 7924-

3:2017 LOD=0 



TT Tên chỉ tiêu Phạm vi áp dụng 
Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

glucuronidase. Kỹ thuật 

MPN sử dụng 5- 

bromo-4-chloro-3-

indolyl ß-D-glucuronide  

Bộ NN&PTNT) (ISO 16649-

3:2015) 

MPN/g(mL) 

36  

Định lượng nấm men và 

nấm mốc Kỹ thuật đếm 

khuẩn lạc trong các sản 

phẩm có hoạt độ nước 

lớn hơn 0,95 

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

TCVN 8275-

1:2010 

(ISO 21527-

1:2008) 

LOD=10 CFU/g; 

1 CFU/mL 

37  
Định lượng Bacillus 

cereus  

Thực phẩm (thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ NN&PTNT) 

AOAC 980.31 
LOD=10 CFU/g;  

1 CFU/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Phụ lục 1: Danh mục dư lượng thuốc bảo vệ thực vật(Phương pháp TS-KT-SK-14:2020) 

1. Acetochlor 41. Vinclozolin 

2. Aldrin 42. Fipronil 

3. Azinphos-ethyl 43. Flucythrinate 

4. Azoxystrobin 44. Flutolanil 

5. Bifenthrin 45. Fluvalinate 

6. Biphenyl 46. Heptachlor 

7. Bromophos 47. Hexaconazole 

8. Bromophos-ethyl 48. Heptachlor exo epoxide 

9. Butachlor 49. Iprobenfos 

10. Cadusafos 50. Iprodion 

11. Chlordane-cis 51. Cyhalothrin (lamda + gamma) 

12. Chlordane-trans 52. Malathion 

13. Chlorfenapyr 53. Metalaxyl 

14. Chlorothalonil 54. Metrafenone 

15. Chlorpyrifos 55. Mirex 

16. Chlorpyrifos-methyl 56. o,p'-DDT 

17. Cyfluthrin 57. Parathion 

18. Cypermethrin 58. Parathion-methyl 

19. Cyproconazole 59. Permethrin 

20. Cyprodinil 60. Phenthoate 

21. Deltamethrin 61. Phenyl phenol 2 

22. Diazinone 62. Phorate 

23. Dichlofluanid 63. Phosmet 

24. Dichlorobenzonitrile, 2,6-(dichlobenil) 64. Piperonyl butoxide 

25. Dichlorvos + Naled 65. Profenofos 

26. Dieldrin 66. Propetamphos 

27. Difenoconazole 67. Propiconazole 

28. Dimethenamid 68. Pyridaben 

29. Diniconazole 69. Quinalphos 

30. Diphenylamin 70. Quintozene 

31. Endosulfan sulfate 71. Sulprofos 

32. Endrin 72. Tebuconazole 

33. Endrin aldehyde 73. Tecnazen 

34. Endrin ketone 74. Tefluthrine 

35. EPN 75. Tetramethrin 

36. Fenvalerate (Sum of Fenvalerate + 

Esfenvalerat) 76. Tolclofos-methyl 

37. Ethion 77. Triazophos 

38. Fenamiphos 78. Triflumizole 

39. Fenitrothion 79. Trifluralin 

40. Fenpropathrin 80. Trichlorobenzene 1,2,4 

 

 



 
Phụ lục 2. Danh mục dư lượng nhóm Sulfonamides (Phương pháp TS-KT-SK-11:2020) 

1.Sulfamethazine (Sulfadimidine) 9. Sulfachinoxalin 

2. Sulfamethoxazole 10. Sulfachloropyridazine 

3. Sulfadiazine 11. Sulfisoxazole 

4. Sulfathiazole 12. Sulfamonomethoxine 

5. Sulfadimethoxine 13. Sulfaphenazole 

6. Sulfamerazine 14. Sulfabenzamid 

7. Sulfamethoxypyridazine 15. Sulfapyridine 

8. Sulfadoxine  

 

Phụ lục 3. Danh mục dư lượng nhóm Fluoroquinolones (Phương pháp TS-KT-SK-

19:2020) 

1 Ciprofloxacin 9. Marbofloxacin 

2. Danofloxacin 10. Moxifloxacin 

3. Difloxacin 11. Norfloxacin 

4. Enrofloxacin 12. Ofloxacin 

5. Flumequine 13. Orbifloxacin 

6. Gatifloxacin 14. Oxolinic acid 

7. Levofloxacin 15. Sarafloxacin 

8. Lomefloxacin 16. Sparfloxacin 

Phụ lục 4. Danh mục acid béo (Phương pháp TS-KT-SK-13:2020) 

 1. Butanoic acid 21. γ-Linolenic 

2. Hexanoic (Caproic) 22. α-Linolenic 

3. Octanoic (Caprylic) 23. Arachidic 

4. Decanoic (Capric) 24. cis-11-Eicosenoic (Gondoic) 

5. Undecanoic 25. cis-11,14-Eicosadienoic 

6. Dodecanoic (Lauric) 26. Heneicosanoic 

7. Tridecanoic 27. γ-Eicosatrienoic 

8. Myristic (Tetradecanoic) 28. cis-5,8,11,14- Eicosatetraenoic 

(Arachidonic) 

9. Myristoleic 29. cis-11,14,17-Eicosatrienoic 

10. Pentadecanoic 30. Behenic (Docosanoic) 

11. cis-10-Pentadecenoic 31. cis-5,8,11,14,17- Eicosapentaenoic 

12. Hexadecanoic (Palmitic) 32. Erucic 

13. Palmitoleic 33. cis-13,16-Docosadienoic 

14. Heptadecanoic (Palmitic) 34. Tricosanoic 

15. cis-10-Heptadecenoic 35. Lignoceric 

16. Stearic (Octadecanoic) 36. Nervonic 

17. Elaidic 37. Cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic 

acid 

18. Oleic  

19. Linolelaidic  

20. Linoleic  



 



Phụ lục 5. Danh mục dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (Phương pháp TS-KT-SK-09:2020) 

1.  3-Hydroxycardbofuran 38. Isoprothiolane 

2. Acephate 39. Isopyram 

3. Acetamiprid 40. Metalaxyl 

4. Aminopyralid 41. Methamidophos 

5. Azinphos Ethyl 42. Methomyl 

6. Azinphos Methyl 43. Methoxyfenozide 

7. Azoxystrobin 44. Novaluron 

8. Boscalid 45. Oxamyl 

9. Carbaryl 46. Pencycuron 

10. Carbendazim 47. Piperonyl butoxide 

11. Carbofuran 48. Prochloraz 

12. Clothianidin 49. Propiconazole 

13. Cyproconazole 50. Propuxur 

14. Cyromazine 51. Pyridalyl 

15. Chlorantraniliprole 52. Pyrimethanil 

16. Difenconazole 53. Quinoxyfen 

17. Zoxamide 54. Spinetoram 

18. Dimethomorph  55. Spinosad (Spinosyn A) 

19. Diniconazole 56. Spinosad (Spinosyn D) 

20. Dinotefuran 57. Tebuconazole 

21. Dithianon 58. Tebufenozide 

22. Fenamidone 59. Thiabedazole 

23. Fenamidophos 60. Thiachlorid 

24. Fenhexamid 61. Thiamethoxam 

25. Fenpropimorph 62. Triadimenol 

26. Fenpyroximate 63. Trichlofon 

27. Fludioxonil 64. Trifloxystrobin 

28. Flufenoxuron  

29. Fluquinazole  

30. Flutolanil  

31. Fluxapyroxad  

32. Hexaconazole  

33. Hexythiazox  

34. Diflubenzuron  

35. Imazamox  

36. Imazapyr  

37. Imidaclorid  
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